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Khoa Sinh học nhận được giấy mời của Ban Tổ chức Hội thảo viết báo cáo tham luận về ba vấn đề:

1. Việc tổ chức giảng dạy sau đại học

2. Chính sách đối với cán bộ giảng dạy sau đại học và hướng dẫn học viên cao học (HVCH), nghiên cứu sinh (NCS).

3. Vấn đề bổ sung các môn cần thiết đối với ngành gần của Khoa Sinh học.


Tuy tiêu đề của báo cáo không bao quát đủ ba nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức Hội thảo nhưng cả ba nội dung trên đều được đề cập trong bài viết này.

1. Việc tổ chức giảng dạy sau đại học
Hiện nay, đào tạo sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) đã trở thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN).  Cũng vì vậy, trong những năm gần đây, qui mô đào tạo SĐH của Nhà trường ngày càng tăng. Tuy nhiên, thực tế đào tạo sau đại học (SĐH) cho thấy một số điểm cần được cải tiến để kịp thời đưa việc đào tạo SĐH vào nề nếp hơn, đảm bảo tính chính qui và nâng cao chất lượng đào tạo. 

Cũng như các bậc đào tạo khác, việc tổ chức giảng dạy SĐH chỉ là một phần trong công tác đào tạo. Thật là khó khi chỉ bàn về việc dạy mà không nói đến việc học, cơ sở vật chất cho đào tạo và các vấn đề liên quan khác như chính sách đối với cán bộ hoặc cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chương trình đào tạo.

Tổ chức giảng dạy SĐH ở Trường ĐHKHTN hiện nay bao gồm việc quản lý chương trình đào tạo, lập thời khóa biểu, phân công (mời) cán bộ giảng dạy, thực hiện việc lên lớp, tổ chức thi, đánh giá môn học và quản lý kết quả học tập – điểm thi của các môn học. Ở Trường ĐHKHTN, tùy theo từng việc cụ thể, các công việc trên đây có liên quan đến các cấp khác nhau (Trường, Khoa, Nhóm chuyên ngành và Bộ môn).

1.1. Việc quản lý chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của các chuyên ngành sau đại học đều được thiết kế từ cấp Bộ môn hoặc Nhóm chuyên ngành theo hướng dẫn của Trường ĐHKHTN và ĐHQGHN. Sau khi đã được ĐHQGHN phê duyệt, việc quản lý các chuyên ngành này hiện nay do Phòng Sau đại học đảm nhiệm, các cấp từ khoa trở xuống chịu trách nhiêm thực thi. Phân cấp quản lý như vậy là đúng quy định và hợp lý. 


Điều còn hạn chế: Theo qui định, hàng năm các chương trình có thể được điều chỉnh một số môn học nhất định để phù hợp và cập nhật  hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, việc điều chỉnh Khung chương trình ít khi được triển khai thực hiện hoặc chưa được làm kịp thời, ngay cả khi cấp Khoa và Bộ môn đã phát hiện thấy một số vấn đề còn bất cập, cần bổ sung và chỉnh sửa. 

1.2. Việc lập thời khóa biểu


Hiện nay các môn chung gồm Triết học và Ngoại ngữ do Phòng Sau đại học lập chung cho toàn trường và gửi về các khoa. Quy định này là hợp lý vì liên quan đến việc mời giảng viên và bố trí giảng đường để việc đào tạo có hiệu quả nhất. Hầu hết các buổi học của hai môn này đều bố trí vào ngoài giờ làm việc (Thứ 7, Chủ nhật hoặc buổi tối). Việc bố trí thời gian học như vậy có tính thích ứng, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều HVCH và NCS hiện đang làm việc tại các cơ quan. Tuy nhiên điều này cũng nảy sinh bất cập về việc quản lý: Do học viên đông lại học ngoài giờ nên việc quản lý lên lớp chưa tốt.


Với các môn chuyên môn của ngành, nhóm chuyên ngành và chuyên ngành, thời khóa biểu do các Khoa lập và gửi lên Trường. Do vậy, nếu muốn đào tạo SĐH một cách chính quy thì phải có sự chính quy ngay từ khâu lập thời khóa biểu. Một thời khóa biểu chính quy phải hiển thị được những thông tin sau:


1) Tên Khoa, tên lớp (nhóm Học viên theo chuyên ngành), tên môn học, số tín chỉ;


2) Thông tin về giảng viên (họ tên, học hàm học vị, điện thoại liên hệ);


3) Các thông tin khác: Số lượng học viên/NCS ; Thời gian học (giờ, ngày, tháng, năm, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc); Giảng đường,...


Hiện tại, khi các Khoa lập thời khóa biểu và gửi lên Trường nếu gửi đúng hạn thường không đủ các thông tin trên, đặc biệt là thông tin về thời gian cụ thể và giảng đường. Thời gian lên lớp thường cho một khoảng khá rộng, từ tuần/tháng … đến tuần/tháng… còn địa điểm lên lớp (giảng đường) thì chưa có hoặc không chính xác. Điều này sẽ là bất cập vì khi công khai sẽ không có giá trị và Bộ phận Thanh tra, Giám sát cũng không thể thực hiện được nhiệm vụ của họ.


Trong 3 nhóm thông tin về thời khóa biểu trên đây thì tại thời điểm phải lập thời khóa biểu (cuối các kỳ học trước hoặc đầu kỳ học hiện tại), các khoa chỉ  có thể thực hiện được được nhóm 1, còn nhóm thông tin 2 và 3 thường không thể có ngay vì phụ thuộc vào giảng viên và thông tin từ các phòng chức năng khác. Đây là công việc khá khó với các khoa vì những lý do sau:


- Danh sách học viên nhập học ở các chuyên ngành thường được gửi về các khoa chậm hơn khi lập thời khóa biểu nên các khoa không có được số lượng học viên chính thức ngay từ đầu. Mặt khác, trong quá trình đào tạo, còn có sự thay đổi về số lượng học viên do đi nước ngoài hoặc ngừng học nhưng thường không được cập nhật kịp thời. 


- Giảng đường không cố định lại không được phân bổ chính thức nên khoa cũng không thể xác định được chính xác mục này trong thời khóa biểu.


- Giảng viên cho các môn học tuy đã hiển thị trong khung chương trình đào tạo nhưng việc lập khung chương trình và khi thực thi thường không hoàn toàn trùng khớp do có sự thay đổi của một số giảng viên chưa được cập nhật trong khung chương trình hoặc do một số giảng viên phải mời ngoài nên vừa khó liên hệ lại vừa khó thống nhất và khó ấn định được thời gian giảng dạy  làm cho việc hiển thị đầy đủ mục này trên thời khóa biểu càng khó khăn.


- Việc hiển thị được thời gian giảng dạy trong thời khóa biểu liên quan trước hết đến giảng đường và cán bộ giảng dạy. Cả hai điều này đều khó ấn định chính xác, đặc biệt là trong điều kiện còn thiếu giảng đường như hiện nay.

Khắc khục những bất cập trên bằng cách nào?


Với nhóm thông tin thứ 2 trong thời khóa biểu: Để có thông tin về giảng viên sớm tuy khó nhưng vẫn  khắc phục được, chỉ cần các khoa (trước hết là đối với các môn chung của ngành) và các bộ môn quản lý trực tiếp các chuyên ngành phải sớm chủ động liên hệ với các giảng viên để xác lập thời gian giảng dạy cụ thể.


Với nhóm thông tin thứ 3: Để có danh sách và số lượng học viên chính thức gửi về các khoa sớm, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên cần phối hợp chặt chẽ với Phòng Sau đại học để  hoàn thiện danh sách học viên theo chuyên ngành ngay sau khi nhập học. Mặt khác, trong quá trình quản lý các khoá đào tạo, cần tiến hành cập nhật danh sách học viên nếu có sự thay đổi. Việc làm này là cần thiết không chỉ đối với công tác tổ chức đào tạo mà còn rất cần cho công tác quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học viên một cách chuẩn xác.


Với giảng đường: đây là vấn đề khó vì cơ sở vật chất còn hạn chế, số giảng đường có hạn. Để giải quyết việc này, cần có sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa giữa Phòng Sau đại học và Phòng Quản trị - Bảo vệ.


Tuy nhiên, điều này thoạt nhìn thì dễ nhưng trong thực tế lại khó, vì Phòng Quản trị - Bảo vệ phải có thời khóa biểu thì mới phân bố được giảng đường, trong khi đó Phòng SĐH cần có giảng đường về cho các Khoa để lập thời khóa biểu. Vì vậy tôi để ngỏ vấn đề này kính mong các đại biểu trong Hội thảo cho ý kiến để tìm cho ra phương thức tốt nhất khắc phục tình trạng này. Một bất cập nữa là nếu không có giảng đường chính xác thì cũng không có được thời gian chính thức cho việc giảng dạy và hơn nữa, thời gian giảng dạy lại liên quan đến sự bố trí thời gian của từng cán bộ giảng dạy (vì mỗi cán bộ giảng dạy chỉ có thể dạy được một số thời gian nhất định trong ngày/tuần).

1.3.  Việc phân công (mời) cán bộ giảng dạy


Đối với nhiều chương trình đào tạo SĐH hiện nay,  ngoài việc phân công (với cán bộ cơ hữu), các khoa vẫn phải mời cán  bộ đã nghỉ hưu và từ cơ quan ngoài. Điều này có thể là khó khăn với nhiều khoa vì số cán bộ giảng dạy SĐH cơ hữu hiện nay không nhiều. Nhiều cán bộ có trình độ khi nghỉ hưu có trình độ vẫn còn thực hiện nhiều công việc khác nhau, thậm chí có cán bộ lại bận hơn khi còn đang làm việc cho Trường. do vậy, ngoài sự tâm huyết với sự nghiệp đào tạo của Trường chúng ta khó có gì ràng buộc được các thầy cô này. Với cán bộ ở cơ quan ngoài Trường có thể còn khó khăn hơn. Vì thế, chỉ có phương thức động viên phù hợp của Nhà trường mà trực tiếp là các khoa và bộ môn thì mới giải quyết tốt việc phân công cán bộ giảng dạy. Các khoa cần kết hợp chặt chẽ với các bộ môn vì bộ môn là nơi đã đặt vấn đề với các giảng viên này khi đưa họ vào danh mục cán bộ giảng dạy lúc thiết kế khung chương trình đào tạo.

1.4.  Việc dạy ở bậc SĐH


Hiện nay chúng ta đang thực hiện việc đào tạo SĐH theo phương thức tín chỉ (từ khóa 2007-2009). Các khung chương trình, kèm theo nó là các đề cương chi tiết môn học cũng đã được thiết kế theo phương thức tín chỉ. Tuy nhiên việc giảng dạy các môn học cho học viên từ khóa 2007-2009 vẫn chưa có gì thay đổi nhiều so với những khóa trước. Khó có thể tìm được môn học nào đã được thực hiện theo phân bố thời gian giảng dạy đúng như đề cương đã được chính giảng viên ấy biên soạn. Chúng ta thử nhìn sang đào tạo ở bậc Đại học hiện nay, dù cũng còn nhiều điều phải bàn bạc và điều chỉnh nhưng ít ra thì việc tuân theo thời gian và lịch trình cho từng môn học là khá tốt.  Đào tạo ở bậc Đại học đã làm được như vậy là vì: Thời khóa biểu được ấn định rõ ràng; Sinh viên được phát đề cương chi tiết môn học từ buổi đầu (theo qui định) nên họ có thể “kiểm soát” việc dạy của giảng viên về nội dung môn học; Do được học trong giờ hành chính và có sự điều hành giờ học thống nhất bằng hiệu lệnh chuông của Nhà trường, đồng thời  có sự giám sát của Thanh tra nên thể hiện rõ tính chính quy,…. Trong khi đó việc dạy ở bậc SĐH thì chưa có những điều này.

1.5. Việc đánh giá môn học và quản lý điểm thi

Trước đây, việc đánh giá môn học theo một số hình thức chính: thi viết, làm tiểu luận (tùy theo từng môn và từng giảng viên), với một đầu điểm duy nhất (điểm cuối kỳ) nên việc tổ chức và quản lý điểm thi đơn giản hơn nhiều. Từ năm 2007, theo hướng dẫn của Nhà trường, việc giảng dạy đã chuyển sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ, nên việc giảng dạy cần theo kế hoạch trong đề cương môn học chi tiết, trong đó có các phần điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, do sự chỉ đạo chưa triệt để và do hiện nay Nhà trường cũng chỉ yêu cầu các Khoa gửi điểm kết thúc môn học nên việc thực hiện giảng dạy và học tập ở bậc SĐH, trong đó có  việc đánh giá môn học và quản lý điểm thi, chưa theo phương thức tín chỉ một cách thống nhất. 

Do vậy, cần sớm có sự thống nhất trong toàn Trường về việc đánh giá môn học ở bậc SĐH và quy định rõ cấp Khoa phải gửi điểm như thế nào tới phòng SĐH (chỉ gửi điểm cuối cùng hay 3 loại điểm như hệ đào tạo đại học). 

Việc quản lý điểm thi các môn học hiện nay vẫn còn thủ công. Ở cấp Khoa, khi các cán bộ giảng dạy gửi kết quả thi các môn học về Khoa thì cấp khoa phải photo giữ lại bản sao còn bản điểm gốc gửi về Phòng Sau đại học. Khi HVCH làm thủ tục bảo vệ luận văn thì điểm thi của từng học viên được Khoa gửi lên Phòng Sau đại học. Tại đây, Phòng Sau đại học sẽ kiểm tra lại, chuyển  từ điểm số sang điểm chữ trước khi lập bảng điểm chính thức của từng học viên. Bởi vậy, cần sớm được tin học hóa trong quản lý HVCH và NCS, trong đó cần có phần mềm quản lý điểm thi để Phòng Sau đại học có thể in cho mỗi học viên một bảng điểm khi họ làm thủ tục bảo vệ mà không cần phải lấy bảng điểm từ Khoa gửi lên và kiểm tra lại ở Phòng Sau đại học.


Tuy nhiên, để thực hiện được tin học hóa trong quản lý điểm thi thì các khoa phải gửi điểm về Phòng Sau đại học đủ số đầu điểm của tất cả các học viên đúng hạn quy định, tránh tình trạng một số học viên do nhiều lý do khác nhau đã thi muộn, thi sau so với các học viên cùng khóa.
2. Chính sách đối với cán bộ giảng dạy và hướng dẫn HVCH, NCS

Hiện nay đội ngũ cán bộ giảng dạy và hướng dẫn HVCH, NCS ở một số khoa nói chung là thiếu do một số lý do sau:

· Một số cán bộ có trình độ (học hàm, học vị) đã cao tuổi, sức khỏe hạn chế.

· Các cán bộ kế cận chưa đủ điều kiện để giảng dạy và hướng dẫn HVCH và NCS.

· Số lượng học viên cao học và NCS ngày càng nhiều.

· Số đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ ngày càng ít đi do yêu cầu trong đăng ký đề tài ngày càng cao và do phần đông cán bộ có trình độ cao đã nghĩ hưu không còn điều kiện đăng ký đề tài.


Từ thực trạng trên đòi hỏi phải có chính sách phù hợp để có đủ đội ngũ cán bộ giảng dạy và hướng dẫn HVCH và NCS.


Giải pháp:

· Tạo điều kiện động viên  cán bộ trẻ học tập sớm đạt trình độ Tiến sĩ.

· Động viên cán bộ đã nghỉ hưu có trình độ tiếp tục giảng dạy. 

· Các Khoa cần chủ động và tăng cường liên kết với các cơ quan nghiên cứu ở trong và ngoài  ĐHQGHN để thu hút đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ từ các cơ quan này trong việc giảng dạy cũng như hướng dẫn HVCH, NCS. (việc này nhiều Khoa đã làm nhưng chủ yếu liên kết với các cá nhân, chưa có sự liên kết chính thức với các cơ quan).

· Nhà trường cần kiến nghị Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép có hai cán bộ hướng dẫn luận văn Thạc sĩ, nhất là khi mời cán bộ ngoài Trường hướng dẫn cần có thêm một cán bộ của Nhà trường (*).

· Cần thiết kế lại các khung chương trình đào tạo để tăng số môn học dạy chung cho nhiều chuyên ngành để tổng số giờ giảng dạy trên lớp ít đi, cơ số sử dụng giảng đường giảm bớt và kinh phí chi trả cho một giờ giảng sẽ cao hơn (*).

3. Việc học bổ túc một số môn để học viên đủ điều kiện thi vào cao học

Trong Qui chế đào tạo SĐH của ĐHQGHN ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2007 tại Điều 10 – điều kiện dự thi đào tạo thạc sĩ đã chỉ rõ: “Người có bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi” là một trong những điều kiện để dự tuyển. Điều 20 trong Quy chế này cũng chỉ rõ khái niệm ngành gần là ngành có nội dung và khối lượng kiến thức kỹ năng khác nhau từ 20 đến  50% so với chương trình đào tạo của ngành có chuyên ngành đăng ký dự thi. Thực tế hiện nay hầu hết những người đã tốt nghiệp các ngành gần với ngành Sinh học từ các trường đại học như Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm II, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Phương Đông,.... đến đăng ký thi vào cao học ngành Sinh học của Trường ĐHKHTN, sau khi thẩm định đều có chương trình đào tạo thuộc ngành gần so với chương trình đào tạo Sinh học hiện hành tại Trường ĐHKHTN.

Cách tính cụ thể như sau: 

Khung chương trình ngành Sinh học của Trường  ĐHKHTN hiện nay là 134 tín chỉ, trong đó có 5 tín chỉ cho khóa luận  tốt nghiệp và 2 tín chỉ cho niên luận, nên tổng số tín chỉ cho các môn học làm căn cứ tính chuyển đổi là 127 tín chỉ, bao gồm 3 nhóm  kiến thức:

Nhóm 1: Kiến thức chung và KHXH, NV: 

34 tín chỉ
Nhóm 2: Khối kiến thức chung của nhóm ngành: 
46 tín chỉ
Nhóm 3: Cơ sở ngành và chuyên ngành:

47 tín chỉ

Cơ sở để Khoa Sinh học xác định số tín chỉ của mỗi học viên cần phải bổ túc là:

· Mỗi tín chỉ tương đương 1,5 đơn vị học trình (một số trường khác còn dùng ĐVHT).
· Phần trăm số tín chỉ học viên phải học bổ túc khi cộng với số %  tín chỉ họ đã tích lũy trong bảng điểm sẽ bằng 80% tổng số tín chỉ trong khung chương trình đào tạo chuẩn của Khoa Sinh học đang đào tạo. 


Ví dụ: Học viên Trần Thị A, tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã tích lũy được 71% số tín chỉ giống với chương trình của Khoa Sinh học đang đào tạo, do vậy để đủ điều kiện đăng ký dự thi Cao học vào ngành Sinh học của Trường ĐHKHTN, học viên này cần học bổ túc (học chuyển đổi) thêm 9% tổng số tín chỉ nữa, tương đương với  9 * 127/100 = 12 tín chỉ (làm tròn).

-  Những môn cần học bổ túc được xác định  theo các tiêu chí sau:


+ Là các môn thuộc Sinh học mà các học viên chưa được học trong chương trình đào tạo của họ;


+ Các môn chuyên ngành thuộc chuyên ngành cao học mà các học viên này sẽ đăng ký thi vào;

-  Việc tổ chức cho các học viên học chuyển đổi tùy từng điều kiện cụ thể:


+ Nếu các học viên đến đăng ký vào đầu các kỳ học thì có thể cho phép họ học ghép với các lớp của Khoa đang giảng dạy các môn học cần bổ túc;


+ Nếu có số lượng học viên đông, đủ để cấu tạo thành lớp học thì báo cáo Nhà trường cho phép tổ chức thành lớp học riêng.

 - Sau khi các học viên đã tích lũy đủ số tín chỉ cần thiết thì được Khoa và Trường cấp cho bảng điểm học bổ túc các môn dành để thi vào cao học ngành Sinh học.

 -   Học phí do thỏa thuận giữa các khoa và học viên.

Với bậc đào tạo tiến sĩ, việc xem xét học bổ túc các môn trong các chuyên đề thạc sĩ cùng chuyên ngành cũng được tính tương tự như bậc đào tạo thạc sĩ.


Các ý kiến trên đây chủ yếu dựa vào thực tế tổ chức và quản lý đào tạo SĐH hiện nay ở Khoa Sinh học. Rất mong các quý vị đại biểu tham dự Hội thảo cùng chia sẻ và trao đổi.
------------------------------------------------


(*) Ý kiến từ HĐKH&ĐT Khoa Sinh học họp tại Tam Đảo tháng 7/2009.
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